
STT Địa điểm tiêm Địa chỉ Đối tượng tiêm 
Thời gian 

tiêm 

Loại 

vắc xin  

Cán bộ phụ trách (họ 

tên, số điện thoại liên 

hệ) 

1 TYT Xuân Lộc 

Thôn Chánh Lộc, xã 

Xuân Lộc, Sông Cầu, 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Võ Thị Thu Hương  

(0383780142) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

2 TYT Xuân Bình 

Thôn Thọ Lộc, xã 

Xuân Bình, Sông Cầu, 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

07/8/2022 

Pfizer 

Nguyễn Thị Hồng 

Thanh Huệ 

(0965063441) 

Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

3 Trụ sở thôn 1 
Thôn 1 - Xuân Hải, 

Sông Cầu, Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi 

Ngày 

02/8/2022 

Pfizer 
Bùi Minh Hoang  

(0394193167) 

Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

Từ 18 tuổi trở lên 

4 Nhà Y tế Thôn 2 
Thôn 2- Xuân Hải, 

Sông Cầu, Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

03/8/2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

5 Trạm Y tế Xuân Hải 
Thôn 3 - Xuân Hải, 

Sông Cầu, Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 19/7 - 

05/8/22 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

6 Trụ sở thôn 5 
Thôn 5 - Xuân Hải, 

Sông Cầu, Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

04/8/2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 



7 Nhà văn hóa thôn 4 
Thôn 4 - Xuân Hải, 

Sông Cầu, Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

05/8/2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

8 TYT Xuân Cảnh 

Thôn Hòa Mỹ, xã Xuân 

Cảnh, Sông Cầu, Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Huỳnh Thị Kim Thao 

(0988050798) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

9 TYT Xuân Thịnh 

Thôn Phú Dương, xã 

Xuân Thịnh, Sông Cầu, 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Trần Thị Lệ Chi 

(0935609561) 

Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

10 
Nhà văn hóa thôn 

Từ Nham 

Thôn Từ Nham, xã 

Xuân Thịnh, Sông Cầu, 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

02/08/2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

11 TYT Xuân Phương 

  

Thôn Trung Trinh, xã 

Xuân Phương 

Từ 5-11 tuổi     Từ 

12 -17 tuổi    Từ 18 

tuổi trở lên 

Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

07/8/2022 

Pfizer 
Phạm Thị Thu Thủy 

(0942407097) 

12 
Trụ sở thôn Lệ 

Uyên 

Thôn Lệ Uyên, Xuân 

Phương 

13 
Trụ sở thôn Trung 

Trinh 

Thôn Trung Trinh, xã 

Xuân Phương 

14 Trụ sở thôn Phú Mỹ 
Thôn Trung Trinh, xã 

Xuân Phương 

15 
Trụ sở thôn Dân 

Phú 1 

Thôn Dân Phú 1, xã 

Xuân Phương 



16 
Trụ sở thôn Dân 

Phú 2 

Thôn Dân Phú 2, xã 

Xuân Phương 

17 
Phòng Dân số - Y tế 

cơ sở 

kp Long Bình, Xuân 

Phú, Sông Cầu, Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Nguyễn Thị Thanh 

Giang (0977202871) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

18 TYT Xuân Phú 

Kp Long Hải, phường 

Xuân Phú, Sông Cầu, 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Phạm Thị Công Thành 

(0836907549) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

19 TYT Xuân Lâm 

Thôn Bình Nông, Xuân 

Lâm, Sông Cầu, Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Dương Minh Nhi 

(0383778651) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

20 TYT Xuân Thành 

KP. Vạn Phước, P. 

Xuân Thành, TX. Sông 

Cầu, Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Nguyễn Hữu Quang 

(0818749984) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

21 TYT Xuân Thọ 1 

Thôn Chánh Nam, 

Xuân Thọ 1, Sông Cầu, 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Phan Thị Thanh Hằng 

(0983342316) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

22 TYT Xuân Thọ 2 

Thôn Triều Sơn, Xuân 

Thọ 2, Sông Cầu, Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/08 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Trần Thị Hồng Hà 

(0974273293) 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

 

 

 

      



 

23 TYT Xuân Đài 

KP.Triều Sơn Đông- 

Xuân Đài - Sông Cầu - 

Phú Yên 

Từ 5-11 tuổi Từ ngày 01/8 

đến  ngày 

05/8/2022 

Pfizer 
Phan Thị Diễm 

( 0393636710) 

Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

24 
Trụ Sở KP.An 

Thạnh 

KP. An Thạnh-Xuân 

Đài - Sông Cầu - Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

01.08.2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

25 
Trụ sở KP. Phương 

Phú 

KP. Phươ Phú-Xuân 

Đài - Sông Cầu - Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

02.08.2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

26 
Trụ sở Kp. Phước 

Hậu 

KP. Phước Hậu-Xuân 

Đài - Sông Cầu - Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

03.08.2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

27 
Trụ Sở KP. Khoan 

Hậu 

KP. Khoan Hậu-Xuân 

Đài - Sông Cầu - Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

04.08.2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 

28 
Trụ Sở KP. Bình 

Thạnh 

KP. Bình Thạnh-Xuân 

Đài - Sông Cầu - Phú 

Yên 

Từ 5-11 tuổi 
Ngày 

05.08.2022 
Từ 12 -17 tuổi 

Từ 18 tuổi trở lên 


